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PHẦN TỰ LUẬN (2đ)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	Cho các phương trình nhiệt hóa học sau

  C(r)   +   O2(k)  (  CO2(k)           (H  = – 399,1 kJ (1)

  CO(k)   +   ½ O2(k)  (  CO2(k)    (H  = – 282,8 kJ (2)

Tính hiệu ứng nhiệt của phản ứng:     C(r)   +   ½ O2(k)  (  CO(k)

Cách làm : 

Giữ nguyên pt (1):  C(r)   +   O2(k)  (  CO2(k)           (H  = – 399,1 kJ (3)
Đảo vế pt (2)       : CO2(k)    ( CO(k)   +   ½ O2(k)         (H  =  282,8 kJ (4)
Cộng (3), (4)       :   C(r)   +   ½ O2(k)  (  CO(k)
Kết quả :                (Hpư  = - 116,3 kJ


	0,5

0,5

	2
	 Hòa tan 0,01 mol Ba(OH)2 và 0,56 gam KOH vào nước thành 3 lít dung dịch A. Tính pH của dung dịch A

Cách làm : 
n OH-  = 0,01.2 + 0,56/56 = 0,03 (mol)
[OH-] = 0,03/3 = 0,01 (M)

pOH = -log0,01= 2 

 ( pH = 14 – 2 = 12
	0,5

0,5


PHẦN TRẮC NGHIỆM : Mỗi lựa chọn đúng : 0,25đ x 32 = 8đ

Câu 1: Liên kết hóa học giữa các nguyên tử trong phân tử BaO thuộc loại liên kết
(Biết độ âm điện của Ba và O lần lượt là 0,89 và 3,44)
A. hiđro.
B. ion.
C. cộng hóa trị không cực.
D. cộng hóa trị có cực.
Câu 2: Hòa tan 65,7 gam CaCl2.6H2O trong 300ml nước thu được dung dịch có khối lượng riêng là 1,1(g/ml) và có nồng độ mol là

A. 1,0M.
B. 2,9M.
C. 1,9M.
D. 0,9M.
Câu 3: Một nguyên tử của nguyên tố M có 20 electron và 22 nơtron. Kí hiệu của nguyên tử M là

A. 
[image: image1.wmf]22
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M.
B. 
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M.
C. 
[image: image3.wmf]20
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M.
D. 
[image: image4.wmf]42
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M.

Câu 4: Phản ứng bậc 1 ở 500C có k1 = 0,071 s−1. Hỏi sau bao lâu nồng độ mol ban đầu [A0] = 0,01 M giảm đi 10 lần?

A. 1,23s.
B. 3,243s.
C. 32,43s.
D. 42,43s.
Câu 5: Nguyên tử của nguyên tố A có tổng số electron trong các phân lớp s là 5. Điện tích hạt nhân nguyên tử A là

A. 13+.
B. 9+.
C. 11+.
D. 7+.

Câu 6: Trong một nhóm A, trừ nhóm VIIIA, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử thì

A. tính phi kim giảm dần, bán kính nguyên tử tăng dần.
B. tính kim loại tăng dần, độ âm điện tăng dần.

C. độ âm điện giảm dần, tính phi kim tăng dần.

D. tính kim loại tăng dần, bán kính nguyên tử giảm dần.
Câu 7: Dãy gồm các ion có bán kính tăng dần là

A. Cs +  ,  K+ , Na+ , Mg2+.
B. Mg2+,  K+ , Na+ , Cs +.
C. Mg2+,  Na+ , Cs + , K+.
D. Mg2+, Na+ ,  K+ , Cs+.
Câu 8: Tính chất nào sau đây không phù hợp với nguyên tử có Z = 19.

A. Mức oxy hóa +1.
B. Nguyên tố có tính kim loại.
C. Nguyên tố thuộc chu kỳ 4.
D. Nguyên tố thuộc nhóm IIA.
Câu 9: Trong các cấu hình electron nguyên tử sau, cấu hình không tuân theo nguyên lý vững bền là

A. 1s22s22p53s1.
B. 1s22s22p63s23p64s2.
C. 1s22s22p63s23p6 3d54s2.
D. 1s22s22p63s23p5.
Câu 10: Cho phản ứng sau:   2NO (k) + O​2(k) [image: image5.emf]

 2 NO2(k)
 Ở nhiệt độ 250C, hằng số tốc độ k1= 7,1.103 và ở nhiệt độ 1000C có hằng số tốc độ k2 = 104 . Năng lượng hoạt hóa Ea của phản ứng trên là 

(Cho R = 8,314 J/mol.K = 1,987 cal/mol.K)

A. 152,79 kJ/mol.
B. 4,22 kJ/mol.
C. 152,79 kcal/mol.
D. 4,22 kcal/mol.
Câu 11: Số electron tối đa trong phân lớp d và phân lớp f  lần lượt là:

A. 10e và 14e.
B. 14e và 6e.
C. 6e và 10e.
D. 14e và 10e.
Câu 12: Một electron có bộ 4 số lượng tử: n = 3, ℓ = 2, mℓ = -1, ms = +1/2. Vậy cấu hình electron của nó là

A. 3d6
B. 3d7
C. 3d2
D. 3d4
Câu 13: Trong phân tử BCl3, độ lớn của góc liên kết Cl-B-Cl là

A. 109,50.
B. 900.
C. 1800.
D. 1200.
Câu 14: Biết rằng: khi nhiệt độ tăng lên 100C, tốc độ của một phản ứng tăng 2 lần. Nếu phản ứng đó đang xảy ra ở 20oC, để tăng tốc độ phản ứng lên 32 lần thì phải thực hiện phản ứng ở

A. 60oC.
B. 70oC.
C. 120oC.
D. 80oC.
Câu 15: Cho phương trình nhiệt hoá học : CH4(k) + 2O2(k)  → CO2(k) + 2H2O(K)   ; 
[image: image6.wmf]D

H
                  Biết        (H0tt (CO2, k) = –393,5 kJ/mol

                                (H0tt (H2O, k ) = –241,8 kJ/mol

                                (H0tt (CH4, k) = –74,9 kJ/mol


[image: image7.wmf]D

H có giá trị là
A. –890,2.
B. +890,2.
C. +802,2.
D. -802,2.
Câu 16: Đối với dung dịch axit mạnh HNO3 0,1M. Nếu bỏ qua sự điện ly của nước, ý kiến nào sau đây là đúng?

A. pH = 1.
B. pH < 1.
C. [H+] < [NO3−].
D. [H+] > [NO3−].
Câu 17: Hệ cân bằng sau được thực hiện trong bình kín: 

CO (k) + H2O (k) ⇌ CO2 (k) + H2 (k) ; ΔH < 0

Cân bằng trên chuyển dịch theo chiều thuận khi 

A. tăng áp suất chung của hệ.
 B. cho chất xúc tác vào hệ. 

C. thêm khí H2 vào hệ.

 D. giảm nhiệt độ của hệ.
Câu 18: Theo thuyết liên kết hóa trị VB (Valence Bond), liên kết trong phân tử HCl được hình thành do sự xen phủ giữa các orbital

A. 2p (của Cl) và 1s (của H).
B. 3p (của Cl) và 1s (của H).
C. 2s (của Cl) và 1s (của H).
D. 1s (của Cl) và 1s (của H).
Câu 19: Dãy hợp chất nào chỉ gồm các phân tử có cấu trúc góc:

A. BeH2,  ZnCl2.
B. SO2,  H2O.
C. CH4 ,  NH4+.
D. BF3,  SO3.
Câu 20: Cho 2 mol khí NO và một lượng O2 vào bình dung tích 1 lít, ở 40oC xảy ra phản ứng:


2NO + O2 [image: image8.emf]

2NO2 

Khi phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng, nồng độ các chất là: [O2] = 0,0156 mol/lít, [NO2] = 0,500 mol/lít. Vậy hằng số cân bằng K của phản ứng ở nhiệt độ đó bằng:

A. 21,4.
B. 4,42.
C. 14,1.
D. 7,12.
Câu 21: Một dung dịch có pH = 10 thì [OH−] bằng

A. 10−10M.
B. 10−4M.
C. 10−8 M.
D. 10−5M.
Câu 22: Electron cuối cùng của nguyên tử nguyên tố Magiê ứng với bộ bốn số lượng tử:

A. n = 3, l = 1, ml = 0, ms = +1/2.
B. n = 2, l = 1, ml = –1, ms = –1/2.

C. n = 2, l = 1, ml = 0, ms = +1/2.
D. n = 3, l = 0, ml = 0, ms = –1/2.

Câu 23: Phương trình cơ bản của nhiệt động hóa học là

A. G = H – TS.
B. ∆G = ∆H – T∆S.
C. ∆G = ∆H + T∆S.
D. G = H + TS.

Câu 24: Cho phản ứng và giá trị entropy của các chất trong phản ứng :
                                    2SO3(k) ( 2SO2(k) + O2(k)

  S0298 (cal/mol.độ):      256,2          248,1        205

Biến thiên entropy của phản ứng trên ở 250C có giá trị bằng

A. –196,9.
B. –188,8.
C. +196,9.
D. +188,8.
Câu 25: Bộ bốn số lượng tử nào dưới đây có thể chấp nhận được:

A. n = 3, ℓ = 3, mℓ = + 1, ms = +1/2.
B. n = 4, ℓ = 3, mℓ = – 4, ms = –1/2.
C. n = 3, ℓ = 1, mℓ = + 1, ms = +1/2.
D. n = 2, ℓ = 1, mℓ = – 2, ms = –1/2.
Câu 26: Số proton và nơtron trong hạt nhân nguyên tử  23592U là:

A. 92 proton và 143 nơtron.
B. 235 proton và 92 nơtron.

C. 143 proton và 92 nơtron.
D. 92 proton và 235 nơtron.

Câu 27: Nguyên tử R tạo được cation R+ . Cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng của R+  (ở trạng thái cơ bản) là 2p6 . Tổng số hạt mang điện trong nguyên tử R là

A. 23.
B. 11.
C. 22.
D. 10.

Câu 28: Trong các phân tử CO2, NH3, BCl3, CH4; phân tử có ( (momen lưỡng cực) ≠ 0  là

A. CH4.
B. CO2.
C. NH3.
D. BCl3.

Câu 29: Lai hoá dùng để giải thích kiểu liên kết đường thẳng là

A. lai hoá sp2.
B. lai hoá sp
C. lai hoá sp3.
D. lai hoá sp3d
Câu 30: Cho phương trình nhiệt hóa học sau :



2H2(k)  +  O2(k)  → 2H2O(l)  ; ∆Ho298 = -571,68 kJ


Nhiệt tạo thành của H2O(l) là

A. – 571,68 kJ/mol.

B. + 571,68 kJ/mol.


C. + 285,84 kJ/mol.

D. – 285,84 kJ/mol.
Câu 31: Cho phản ứng đơn giản : 2A (k)+ B (k) ( C (k), có hằng số vận tốc k = 0,5 .

Nồng độ ban đầu của A là 0,5M, của B là 0,4M. Vận tốc phản ứng khi đã có 20% chất A tham gia phản ứng có giá trị là

A. 1,250.
B. 3,125.
C. 0,028.
D. 0,280.
Câu 32: Cấu hình electron cuối cùng của nguyên tử R là:  3p4. Vậy R thuộc

A. chu kì 3, nhóm IVB, là kim loại.
B. chu kì 3, nhóm VIA, là phi kim.
C. chu kì 3, nhóm IVA, là phi kim.
D. chu kì 3, nhóm VIB, là kim loại.
----------- HẾT ----------
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